[bookmark: _GoBack]
	[bookmark: chuong_pl]Mẫu số 1 - Vietinbank
	

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG ĐOÀN ………
	



[bookmark: chuong_pl_name]DANH SÁCH KHAI BÁO, GÁN MỚI TÀI KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK NĂM…..
	STT
	Thông tin LĐLĐ cấp 2 theo dõi DN nộp kinh phí
	Thông tin doanh nghiệp và công đoàn cơ sở

	
	Địa phương/ ngành
	Đơn vị phân cấp thu
	Số tài khoản đơn vị phân cấp thu
	Mã CN
	Cấp công đoàn (Dự toán)
	Tên doanh nghiệp nộp KPCĐ
	Mã số thuế nộp KPCĐ
	Có CĐCS
	Tên tài khoản CĐCS
	Số tài khoản CĐCS tại doanh nghiệp nộp KPCĐ/ số tài khoản của LĐLĐ nhận tiền
	Chi nhánh ngân hàng nơi CĐCS mở TK
	Ngân hàng
	Số lao động
	Số đoàn viên
	Địa chỉ
	Tình trạng hoạt động
	Số tiền DN phải nộp trong năm (Do đvị được phân cấp thu xác định)
	Số liệu kỳ trước chuyển sang
	Số tiền phải nộp tăng giảm
	Số tiền đã nộp về tài khoản Tổng Liên đoàn
	Số tiền đã cấp cho CĐCS/L ĐLĐ nhận tiền
	Số tiền còn lại tại Tổng Liên đoàn

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Hà Nội
	LĐLĐ TP Hà Nội
	111000001544
	1201002
	2
	Công ty A
	010200121
	Y
	Tên tài khoản của công cơ sở
	Số tài khoản của công đoàn cơ sở
	Chi nhánh mở ngân hàng
	Tên ngân hàng
	50
	50
	ghi địa chỉ
	A
	
	
	
	
	
	

	2
	Hà Nội
	LĐLĐ TP Hà Nội
	111000001544
	1201002
	2
	Công ty B
	010300121
	N
	Để trống
	Để trống
	Để trống
	Để trống
	100
	90
	ghi địa chỉ
	A
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Ngày   tháng    năm 202....

	Số điện thoại người lập:……………
	

	Người lập
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH


Cột 2 đến 6: Nội dung cố định theo mẫu
Cột 7: Nhập chính xác, đầy đủ tên doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ theo quy định 
Cột 8: Nhập chính xác Mã số thuế của doanh nghiệp nộp KPCĐ
Cột 9: Xác định doanh nghiệp có CĐCS chưa, nếu có CĐCS mặc đinh "Y"; chưa có "N"
Cột 10: Đơn vị nào có công đoàn cơ sở (Y) điền thông tin về ngân hàng của CĐCS 
Cột 10: Đơn vị nào chưa có công đoàn cơ sở (N) thì để trống 
Từ cột 11 đến cột 19 đơn vị căn cứ vào số liệu cơ sở để nhập 
Từ cột 20 đến cột 23 do hệ thống phần mềm của Viettinbank tự động xử lý.
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	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG ĐOÀN ………
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[bookmark: chuong_pl1_name]DANH SÁCH KHAI BÁO, GÁN MỚI TÀI KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK NĂM …...
	STT
	Thông tin Liên đoàn Lao động cấp 2 theo dõi Doanh nghiệp nộp kinh phí
	Thông tin Doanh nghiệp & Công đoàn Cơ sở

	
	Địa phương/Ngành
	Đơn vị phân cấp thu
	Số tài khoản Đơn vị phân cấp thu
	Mã CN
	Cấp Công Đoàn
	Tên Doanh nghiệp nộp kinh phí Công Đoàn
	Mã số thuế nộp Kinh phí Công Đoàn
	Có Công Đoàn cơ sở
	Số tài khoản Công đoàn cơ sở tại Doanh nghiệp nộp Kinh phí/ Số tài khoản của Liên đoàn Lao động nhận tiền
	Số lao động
	Số đoàn viên
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Email
	Tình trạng hoạt động
	Số tiền Doanh nghiệp phải nộp trong năm (Do Đơn vị được phân cấp thu xác định)
	Số liệu kỳ trước chuyển sang
	Số tiền phải nộp tăng giảm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	TP HÀ NỘI
	Liên Đoàn Lao động TP Hà Nội
	1420201011070
	1420
	2
	Cty A
	01002345
	Y
	Số tài khoản của công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	A
	
	
	

	
	TP HÀ NỘI
	Liên Đoàn Lao động TP Hà Nội
	1420201011070
	1420
	2
	Cty B
	01002345
	N
	Để trống
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 

	Số điện thoại người lập biểu:……………
	

	Người lập
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH


Chú ý: Khai báo gán dữ liệu qua ngân hàng Agribank chỉ dành riêng cho công đoàn cơ sở đang sử dụng tài khoản Agribank
Cột 2 đến 6: Điền đúng như mẫu
Cột 7 Nhập đầy đủ chính xác Tên Doanh nghiệp đóng KPCĐ
Cột 8 Điền chính xác Mã số thuế Doanh nghiệp đóng KPCĐ, viết liền không cách
Cột 9 Có CĐCS: Y; Chưa có CĐCS: N
Cột 10 - Nếu có CĐCS: ghi Số tài khoản Công đoàn cơ sở tại Doanh nghiệp nộp Kinh phí mở tại Agribank
- Nếu chưa có CĐCS: Để trống.
Cột 11 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 12 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 13 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 14 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 15 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 16 Mặc định là: A
Cột 17 Số 2% KPCĐ phải nộp trong năm
Cột 18 Để trống
Cột 19 Để trống
Cột 20 Để trống
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	Hà Nội, ngày   tháng    năm 

	Số điện thoại người lập:……………
	

	Người tổng hợp
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH


Cột 2 đến 5: Mặc định giữ nguyên
Cột 6 Nhập đầy đủ chính xác Tên Doanh nghiệp đóng KPCĐ
Cột 7 Điền chính xác Mã số thuế Doanh nghiệp đóng KPCĐ, viết liền không cách
Cột 8 Có CĐCS: Y; Chưa có CĐCS: N
- Nếu có CĐCS: ghi số tài khoản Công đoàn cơ sở tại Doanh nghiệp nộp Kinh phí mở tại Agribank
- Nếu chưa có CĐCS: Để trống.
Cột 10 - Nếu đơn vị có CĐCS điền tên tài khoản của công đoàn cơ sở
- Nếu đơn vị chưa có công đoàn cơ sở thì để trống
Cột 11 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 12 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 13 Điền theo thực tế của CĐCS
Cột 14,15,16,17 Điền theo thực tế của CĐCS 
Cột 18 Mặc định là: A
Cột 19 Số 2% KPCĐ phải nộp trong năm 
Cột 20 Để trống
Cột 21 Để trống
Cột 22 Để trống
Cột 23 - Nếu đơn vị có công đoàn cơ sở ghi tên ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản công đoàn cơ sở
- Nếu chưa có tài khoản công đoàn cơ sở thì để trống.
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